
Nhãn ASLR-L-X4-612-P240
Số bộ phận: 8087174

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 6x12,5 mm

Lưu ý áp dụng Ấn trên khung và làm dấu kép có thể
Thiết kế Phiên bản X4

Đóng nhãn phía khách hàng

Vùng dán nhãn 4,9 mm x 11,4 mm

kỹ thuật dán nhãn Máy in của công ty PHOENIX CONTACT ví dụ THERMOMARK, BLUEMARK
hoặc TOPMARK

Phần tử tên Ký hiệu thiết bị và vị trí
Lắp ráp đơn lẻ

Kích cỡ gói 240

Lưu ý về kích thước thùng chứa 10 khung với 24 chiếc mỗi khung

thử lửa UL94 V-0

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Nhiệt độ bảo quản -40 °C...85 °C

Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...85 °C

trọng lượng sản phẩm 0.1 g

Kiểu gắn có thể được ép bằng tay

Màu sắc trắng
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu bảng chỉ dẫn PC
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